
 

 

        TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH           

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 

MÔN LỊCH SỬ 8 – THỜI GIAN 45 PHÚT 

     I)PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm) : Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau. 

Câu 1: Nêu những quyết định quan trọng của Quốc tế thứ hai ? 

A. Sự cần thiết phải lập chính Đảng của giai cấp công nhân. 

B. Đòi tăng lương giảm giờ làm. 

C. Thỏa hiệp với tư sản. 

D. Lấy ngày 1-5 làm ngày Quốc tế Lao động. 

Câu 2 : Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới  được gọi là cuộc khủng hoảng thừa.? 

        A.  Sản xuất “cung” vượt quá “cầu”.                            

        B. Hàng hóa ế thừa. Sức mua của người dân giảm sút.              

        C. Sản xuất không nhằm mục đích lợi nhuận. 

        D. Cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

Câu 3 : Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở đâu? 
A. Anh                             B. Pháp                          D. Đức                                 D. Hà Lan 

Câu 4 : Công xã Pa- ri mang lại quyền lợi cho giai cấp nào?: 

A. Giai cấp tư sản.                                                            B. Quý tộc phong kiến. 

C. Nhân dân.                    D. Tất cả các ý kiến trên. 

Câu 5:  Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1912- 1918         B. 1913- 1918                       C. 1914-1918           D. 1915- 1918 

II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM) 

Câu 1(3 điểm) :  

a. Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

b. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng 

Việt Nam lúc bấy giờ. 

Câu 2 ( 5 điểm): Trình bày về kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề thi) 



 

 

 

           

         TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 

MÔN LỊCH SỬ 8 – THỜI GIAN 45 PHÚT 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2điểm): Mỗi ý trong một câu đúng được 0,25 điểm: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án A,B,C A,C D C C 

LUẬN ( 8 điểm)  

  Câu 1 

(3 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 

(5 điểm) 

a)  
* Diễn biến cách mạng tháng Mười Nga: 

-  Đêm ngày 24/10 Lê- nin đến điện X mô- nưi trực tiếp chỉ huy 

cuộc khởi nghĩa. 

- Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây 

cung điện Mùa Đông.  

- Đêm 25/10 chiếm được cung điện  Mùa Đông. 

* Kết quả: Các bộ trưởng chính phủ bị bắt,chính phủ lâm thời sụp 

đổ hoàn toàn. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn 

toàn. 

 * Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga.  

- Trong nước : Làm thay đổi vận mệnh đất nước Nga  và số phận 

của hàng chục triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử cách 

mạng đã đưa người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ 

mới – chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Quốc tế: Làm thay đổi thế giới, để lại nhiều bài học quý báu cho 

cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và 

các dân tộc bị qáp bức... 

b) Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng  đến 

cách mạng Việt Nam: 

Ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh các lực lượng yêu 

nước bế tắc về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc đã đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh 

sáng của Cách mạng Tháng Mười đến với phong trào công nhân và 

phong trào yêu nước.  

 

 Kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất:  

- Sau Mĩ, Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi và không mất 

mát gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy vậy, nền kinh tế Nhật 

Bản cũng chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

- Trong vòng 5 năm (1914 - 1919), sản lượng công nghiệp của Nhật 

Bản tăng; gấp 5 lần Sau chiến tranh, nhiều công ty mới xuất hiện, 

mở rộng sản xuất và xuất khẩu hàng hóa ra các thị trường châu Á. - -

- Tuy nhiên, nền nông nghiệp không có gì thay đổi, những tàn dư 

phong kiến còn tồn tại nặng nề ở nông; thôn Giá thực phẩm, nhất là 

giá gạo tăng cao làm cho đời sống nhân dân rất khó khăn. Đặc biệt là 

trận động đất lớn tháng 9 - 1923 làm cho thủ đô Tô-ki-ô hầu như sụp 
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đổ hoàn toàn. 

- Năm 1918, phong trào đấu tranh đánh chiếm các kho gạo của quần 

chúng nhân dân. được gọi là cuộc "bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi 

cuốn 10 triệu người tham gia. Phong trào bãi công của công nhân 

cũng diễn ra sôi nổi. 

- Tháng 7 - 1922. Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập và trở thành 

lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân. 

 

- Năm 1927. Nhật Bản lại lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính 

làm 30 ngân hàng phải đóng cửa. Khủng hoảng tài chính đã làm mất 

lòng tin của nhân dân và giới kinh doanh vào chính phủ, đồng thời 

chấm dứt sự phục hồi ngắn ngủi của nền kinh tế Nhật Bản. 
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